
SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT HUYỆN ĐÀ BẮC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số: 1579/TTYT-KD Đà Bắc, ngày 21 tháng 10 năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, đơn vị kinh doanh Trang thiết bị y tế. 

  

 Trung tâm y tế huyện Đà Bắc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua 

bổ sung trang thiết bị y tế cho khoa YHCT-PHCN năm 2024 phục vụ công tác 

khám chữa bệnh của TTYT huyện Đà Bắc với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế huyện Đà Bắc. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Kiều 

Đức Dũng tổ trưởng tổ giúp việc mua sắm, TTYT huyện Đà Bắc. 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT, TTYT huyện Đà 

Bắc, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 13h 30 ngày 22 tháng 10 năm 2024 đến 

trước 13h 30 ngày 04 tháng 11 năm 2024. 

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 04 

tháng 11 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

 1. Danh mục hàng hóa cụ thể như sau: 

STT 
Tên tài sản, công cụ, 

dụng cụ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đặc tính thông số kỹ thuật dưới đây hoặc tương 

đương 

1 Máy điện châm     Cái 11 Cấu hình:  

- Máy chính 

- Adapter cắm điện 

- 6 dây nối từ máy đến kim hoặc miếng dán. 

- Dây kẹp kim 6 đôi (12 cái) 

- Miếng dán điện cực: 6 cặp 

- Sách hướng dẫn sử dụng. 

Chi tiết kỹ thuật: 

- Nguồn điện: 220V ～ 240V, 50Hz/ 60Hz 

- Tần suất súng: 1 - 100Hz 

- Độ rộng sóng truy xuất: ≤ 1µS 

- Đường truy xuất: 6 đường độc lập 

- Chế độ sóng: có 3 chế độ: Đều, ngắt quãng và liên tục 

- Có đồng hồ hẹn giờ đến 30 phút 

- Kích thước: 34,5 x 22,5 x 9,4 cm 

- Trọng lượng: 1.210g 

2 Máy điện xung (Máy điều 

trị điện xung) 

    Cái 1 Cấu hình: 

Máy chính: 01 chiếc 



Dây điện cực giác hút: 01 bộ 

Dây điện cực pad: 02 bộ 

Điện cực pad: 04 cái 

Cốc giác hút: 04 cái 

Miếng xốp làm ẩm: 04 cái 

Dây nguồn cung cấp: 01 cái 

Chi tiết kỹ thuật:  

Được thiết kế để giảm đau bằng cách kích thích điện tần 

số thấp 

Là thiết bị điều trị cho 2 bệnh nhân cùng 1 lúc, sử dụng 2 

kênh riêng biệt, đồng thời có thể sử dụng cả giác hút và 

điện pad cùng 1 lúc. 

- Nguồn điện: AC 220V; 50/60Hz 

- Điện áp tiêu thụ: 40W 

- Dòng điện đầu ra: ≤33mA 

- Điện thế đầu ra: ≤136 Vp-p 

- Áp suất hút:≤240mmHg 

- Thời gian điều trị: 0-30 phút 

- Kích thước: 450x350x1600 mm 

- Trọng lượng: 13kg. 

3 Đèn gù cao 1.7m     Cái 6 Chi tiết kỹ thuật: 

- Dùng khám bệnh thông thường, dùng chiếu hồng ngoại. 

- Là dạng đèn gù, chân cao 1,7m 

- Có Dimmer 

- Đế gang nặng 

4 Máy xoa bóp (Máy trị 

liệu xoa bóp tuần hoàn 

khí) 

    Cái 2 Cấu hình: 

Máy chính: 01 cái 

Ống nén khí xoa bóp chân: 02 cái 

Dây dẫn khí: 02 cái 

Ống nén khí xoa bóp tay: 01 cái 

Tài liệu HDSD: 01 quyển. 

Chi tiết kỹ thuật: 

'- Kích thước: 290 x 260 x172 (mm)( dài x rộng x cao) 

- Nguồn điện: 220V~240V, 50/60Hz 

- Công suất tiêu thụ: 60VA 

- Thời gian điều trị: 15 phút, 30 phút( tối đa) 

- Áp suất tối đa: 200mmHg ± 20% 

- Trọng lượng: 3,1 kg. 

 Tổng: 04 (Khoản)    

 2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản: Bàn giao; 

vận chuyển, bảo quản theo quy định của nhà sản xuất, địa điểm giao nhận tại 

Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc; Địa chỉ: Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh 

Hòa Bình. 

 3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 45 ngày. 

 4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không 

tạm ứng; Thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng ký kết giữa hai bên./. 

 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 

- Đăng trên website của đơn vị; 
- Lưu VT. 

 

 

 

 

              Phạm Thi Tuyết 
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